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	Câu
	Ý
	Hướng dẫn
	Điểm

	Câu 1
(4,5 đ)
	1.1
(2 đ)
	X là Na , Y là Al, Z là Fe, T là Cu

2 Na + 2 H2O → 2 NaOH  + H2
2 NaOH + CuSO4 → Na2SO4  + Cu(OH)2
2 Al + 2 NaOH  + 2  H2O  → 2 NaAlO2 + 3H2
2 Al  + 6HCl → 2AlCl3  + 3 H2 
 Fe  + 2HCl → FeCl2  +  H2 
2 Fe  +  3 Cl2    →   2 FeCl3 
	0,125 đ / 1 chất
1 PT 0,25 x 6 = 1,5 đ

	
	1.2
(2,5 đ)
	Gọi số mol CaCO3 và CaSO3 lần lượt là x, y ( x, y > 0, mol)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O+ CO2
   x                                                             x         mol
CaSO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + SO2
    y                                                   y    mol
 = 100 x + 120 y = m  (g)
CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O
   x                             x                     mol
SO2 + Ba(OH)2  → BaSO3 + H2O
   y                                     y                        mol
Theo các phương trình hóa học ta có :
197 x + 217 y = m + b (g)
=>  b = 97 x + 97 y   mà x + y = 0,2 
 => b =  97 . 0,2 = 19,4g
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	Câu 2
(3 điểm)
	


2.1
(1,5 đ)

	a. Chất rắn X là KMnO4 , KClO3 và MnO2 
PT  2 KMnO4  [image: ] K 2 MnO 4  + MnO2  +  O2 
           2 KClO3  [image: ] 2 KCl  +  3 O2 
b. Trong thí nghiệm trên khí O2  thu bằng cách đẩy nước  vì Oxi ít tan trong nước.
c.  Khi kết thúc thí nghiệm, phải tháo ống dẫn khí ra khỏi ống nghiệm trước khi tắt đèn cồn vì nếu tắt đèn cồn trước thì áp suất trong ống nghiệm giảm mạnh làm cho nước bị hút ngược trở lại, làm nước từ bình thu O2 sẽ theo ống đi vào ống nghiệm đang nóng gặp nước lạnh sẽ gây vỡ ống nghiệm. 
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2.2
(1,5 đ)

	a. Đinh sắt, bản lề sắt ở các cửa hàng kim khí - điện máy thường được bôi một lớp dầu mỡ bởi vì nó ngăn cho kim loại tiếp xúc trực tiếp với môi trường vì thế ngăn diễn ra hoạt động ăn mòn hóa học.
	0,5

	
	
	b. Khi bón phân urê cho cây trồng không nên bón cùng với vôi vì urê sẽ phản ứng với nước theo 
PT  (NH4)2CO + 2H2O → (NH4)2CO3 
Vôi khi gặp nước sẽ xảy ra PT
       Ca(OH)2   +   H2O   →  Ca(OH)2 
Khi bón đạm urê với vôi thì có phản ứng
Ca(OH)2   +   (NH4)2CO3   →   CaCO3   + 2  NH3   + 2  H2O  
Khi bón phân urê với vôi sẽ làm mất tác dụng của đạm.
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Câu 3
(4 điểm)
	


3.1
(1,5 đ)
	Vì mức độ hoạt động của các kim loại  là  Mg > Fe > Cu nên thứ tự     các phản ứng xảy ra: 
Mg  +  CuCl2   →   MgCl2  + Cu  (1)
  b         b                                             mol
Mg  +  FeCl2   →   MgCl2  + Fe  (2)
  c            c                                             mol
- Trường hợp 1: dung dịch X chứa 3 muối: MgCl2 , FeCl2 , CuCl2  
→ sau pứ (1) còn dư CuCl2 : a < b
- Trường hợp 2: dung dịch X chứa 2 muối: MgCl2 , FeCl2 
→ sau pứ (2) còn dư FeCl2 :  b < a <  b + c
- Trường hợp 3: dung dịch X chứa 1 muối: MgCl2  → sau pứ (2) CuCl2 và FeCl2  hết : a < b + c
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3.2
(2,5 đ)
	a. Thí nghiệm 1:  = 6,048 : 22, 4 = 0,27 mol
PT :  A  +  Cl2 →    ACl2 
       0,27   0,27                       mol
MA  < 7,8 / 0,27 → MA  < 28,89 (1)
Thí nghiệm 2:  = 4,48 : 22, 4 = 0,2 mol
PT :  A  +  Cl2 →    ACl2 
       0,2      0,2                       mol
MA  > 3,36 / 0,2 → MA  > 16,8 (2)
Từ (1) và (2) →   16,8 <  MA  < 28,89 và A (II)
Nên A là Mg
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	b. nA  = 0,14 mol
PT:   Mg   +   H2SO4  →   MgSO4   +  H2 
        0,14           0,14           0,14                    mol
  MgSO4   +  H2O → MgSO4 . n H2O
     0,14                          0,14              mol
 mmuối kết tinh  = (120 + 18 n ) . 0,14 = 34,44 gam
→  n = 7 → CT của muối kết tinh là MgSO4 . 7 H2O
  = 0,14 . 98 = 13,72 gam
  = 13,72 .100% / 16% = 85,75 gam
 = 85,75 : 1,12 = 76,5625 ml
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	4
(3,5 điểm)
	
	Trong 200ml dd A : số mol H2SO4 là 0,2x
Trong 300ml dd D : số mol KOH  là 0,3y
Trung hòa dd E cần dùng H2SO4 => chứng tỏ trong dd E còn KOH dư.
Lượng H2SO4 trung hòa 500ml dd E là :  0,04 . 5 = 0,2 mol 
                     H2SO4   +      2KOH →  K2SO4  + 2H2O 
Ban đầu           0,2x              0,3y
Phản ứng         0,2x             0,4x
Sau pư               0             (0,3y – 0,4x)
Khi trung hòa KOH dư trong dd E 
                             H2SO4   +  2KOH → K2SO4  + 2H2O 
                               0,2       (0,3y – 0,4x)
Vậy 0,3y – 0,4x = 0,4             (1)
Trong 300ml dd A: số mol H2SO4 là 0,3x
Trong 200ml dd D : số mol KOH là 0,2y
Vì dd G phản ứng được với Al nên trong G có thể dư axit hoặc bazơ
Để phản ứng với 500ml dd G :    nAl = . 5 = 0,2 mol 
Trường hợp 1 : Khi dư H2SO4
                                  H2SO4   +  2KOH → K2SO4  + 2H2O 
Ban đầu                      0,3x             0,2y
Phản ứng                    0,1y             0,2y
Sau pư                  (0,3x – 0,1y)        0
                             2Al  +        3H2SO4           → Al2(SO4)3  + 3H2
                              0,2         0,3x – 0,1y
· 0,3x – 0,1y = 0,3 (2). 
· Từ (1) và (2) =>x = 2,6 ;  y = 4,8
Trường hợp 2 : Khi dư KOH
                                  H2SO4   +  2KOH  → K2SO4  + 2H2O 
Ban đầu                      0,3x             0,2y
Phản ứng                    0,3x             0,6x
Sau pư                          0           ( 0,2y – 0,6x)
                          2Al   +      2KOH +    2H2O → 2KAlO2  + 3H2
                            0,2        0,2y – 0,6x
· 0,2y – 0,6x = 0,2  (3).    
· Từ (1) và (3)  => x = 0,2 ; y = 1,6
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Câu 5
(5 điểm)
	
5.1
(2 đ)
	Trích mẫu thử và đánh số thứ tự
Dẫn các mẫu thử vào nước vôi trong
+ Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng thì chất ban đầu là CO2
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
+ Mẫu thử không có hiện tượng gì thì chất ban đầu là: CH4, C2H4, C2H2
Dẫn các mẫu thử không có hiện tượng vào dung dịch Brom
+ Mẫu thử làm mất màu dung dịch brom thì chất ban đầu là C2H4, C2H2
C2H4 + Br2 → C2H4Br2
C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
+ Mẫu thử không làm mất màu dung dịch Brom thì chất ban đầu là CH4
Dẫn 2 mẫu C2H4, C2H2 vào Ag2O trong dung dịch NH3 
+ Mẫu thử xuất hiện kết tủa vàng chất ban đầu C2H2
C2H2 + Ag2O   C2Ag2 + H2O
+ Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là C2H4
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5.2
(3 đ)
	a, Gọi công thức phân tử của các khí tác dụng với dung dịch Brom là Cx​Hy
Ta có :  = 6,72 − 2,24 = 4,48 
→ = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol 
m bình Brom tăng = ​​= 5,6 g
⇒ M =    = 28 (g​)
Mà M = 12x + y = 28
Vì x , y là số nguyên nên x = 2 ; y = 4 .
⇒⇒Công thức phân tử của một hidrocacbon là C2H4 
Gọi công thức phân tử của hidrocacbon còn lại là Ca​Hb​
  = 2,24 (l) → = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol
PT:   C2​H4​    +  3 O2​  [image: ]  2 CO2    +   2 H2​O
           0,2            0,6              0,4              0,4          mol
          CaHb​    +  (a + b/4) O2​  [image: ]  a CO2    +   b/2 H2​O
           0,1                                            0,1 a          0,05 b        mol
= ​​22/44 ​= 0,5 mol
⇒ 0,4+0,1a = 0,5 ⇒ a = 1
= 10,8 : 18 ​ = 0,6 mol
⇒ 0,4 + 0,05b = 0,6  ⇒ b = 4
⇒ Công thức phân tử của hidrocacbon còn lại là CH4
Vậy hai hidrocacbon cần tìm là C2​H4​; CH4​
b,   = 2,24 lít
 = = 33,33%
 = 100% - 33,33% = 66,67%
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TINH QUANG NINH Mon thi: HOA HQC - Bang B bkl s
Ngay thi: 14/372023
PE THI CHINH THUC Tht gian lam bai: 150 phit, khing ké thin gian giao dé

(D thi ny ¢6 02 trang)

Cho: H=1:Li=7:C=12;N=14: 0 ~ 16; Na = 23; Mg = 24; Al =27, p=3). 5~ 32;
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn= 55: Fe 56, Cu ~ 64, Zn = 65; Br = 80; Ag - 108; Ba = 137.
Chu 1. (4,5 diém)

1. Cho bdn kim loai X, Y, Z, T. LAn lugt tién hanh céc thi nghiém sau:
= Thi nghi¢m 1: Cho kim logi X vao dung dich CuSO4 thu dugc két tia mau xanh lo va
Khi khéng mau thodt ra.

- Thi nghi¢m 2: Cho kim loai Y vao dung djch HCI hogc dung dich NaOH déu thay giai
phong khi khong mau.

- Thi nghi¢m 3: Cho kim logi Z téc dung v6i dung dich HCI hogc khi Cl; (dun néng) thu
duge hai mubi khéc nhau.

Chobiét X, Y, Z, T lakim loai nao trong bén kim loai sau: Na, Al, Cu, Fe? Viét phuong
trinh hod hoc xay ra trong céc thi nghiém trén.

2. Cho m gam hdn hgp gém CaCO; va CaSO;s téc dung v6i dung dich HCI du thdy thoat
ra 4,48 lit (dktc) hon hop hai khi. Cho toan b lrgng hdn hop khi trén hép thu hét vao dung
dich Ba(OH), du thiy tao ra (m+b) gam két tiia. Xac dinh gia tri cta b. Biét cac phan tng
xdy ra hoan toan. -
Ciu 2. (3,0 diém)

1. Cho hinh v& md t thi nghiém diéu ché kh oxi trong phong thi nghiém (Hinh 1).

Hinh 1. So 46 didu ché khi oxi trong phong thi nghigm

a) Chit rin X ¢6 thé 1a nhing chét (hogc hdn hop chat) nao? Viét hai phuong trinh héa
hoc diéu ché khi oxi tir chit rin X.

b) Trong thi nghi¢m trén, khi oxi dugc thu bing phuong phép nao? Vi sao ¢6 thé thu
khi oxi bang phuong phéap d6? v

. ©) Tai sao khi két thuc thi nghi¢m, phai thao éng din khi ra khoi éng nghiém truéc khi

tat dén con?

2. Béing kién thirc hoa hoc, hy gii thich:

a) Tai sao dinh sat, ban I& st cia c4c cira hang kim khi - dién may thudng dugc boi mot
16p ddu ma?

b) Tai sao khi bon phén uré cho cdy trng khdng nén bén cing véi voi?
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Ciu 3. (4,0 diém)

1. Cho a mol Mg vio dung dich chita hdn hgp gom b mol CuCl; va ¢ mol FeCla. Khi

An 1 &1 thy ; g YA LA i L 5
phan tmg két thie thu duge dung dich X Hay thiét 1ap mi lién h¢ giira a véi b va ¢ trong céc
trudmg hgp sau:

Trudmg hop 1: Dung dich X chira ba mubi.

Trudmg hep 2: Dung dich X chira hai mu.(‘ti.

Trrdmg hop 3: Dung dich X chira mdt mudi.

2. Cho A 1a mdt kim logi hod trj 11 Tién hanh hai thi nghiém sau:

- Thinghi¢m 1: 1.4y 7,8 gam kim logi A téc dung hoan toan vdi 6,048 lit khi Clz (dktc),
sau phan img con dir kim loai A.

- Thinghi¢m 2: LAy 3,36 gam kim logi A téc dung hoan toan véi Sl D
sau phdn g con du khi Cl,.

a) Xdc dinh tén kim loai A.

b) Hoa tan 3,36 gam kim loai A vao mdt lwgng vira dii dung dich HSOs lodng ¢ nong
d6 16% (D = 1,12g/ml) thu duge dung dich X. Két tinh hoan toan mudi ¢6 trong dung dich X
thu dugc 34,44 gam mot mubi két tinh c6 dang ASOs. niO.

Xdc dinh cdng thic cia mudi két tinh va tinh thé tich cua dung dich H,SOs da ding.
Ciu 4. (3,5 diém)

Cho dung dich A 1 dung dich H>804 lodng c6 ndng do x mol/l, dung dich D 12 dung
dich KOH ¢6 nong d6 y mol/l.

Trdn 200 ml dung dich A véi 300 ml dung dich D thu duge 500 ml dung dich E. pé
trung hoa 100 ml dung dich E cin ding 40 ml dung dich H2SO4 1M.

Mit khéc, trdn 300 ml dung dich A véi 200 ml dung dich D thu duge 500 ml dung dich
G. Biét ring 100 ml dung dich G phan img vira dit v6i 1,08 gam kim loai Al.

Xéc dinh gia tri cua x, y.
Ciu 5. (5,0 diém)

1. C6 bén binh hoé chit mét nhan riéng biét, m3i binh chita mét trong céc khi sau: CO»,
CHs, C2Hs, CoH,. Bang phuong phép hoa hoc, hay nhén biét cac khi trong bén binh trén.

2. Cho hdn hop khi X gdm hai hidrocacbon mach hé.

Dan 6,72 lit hon hop khi X qua dung dich brom du dén khi phan ting x4y ra hoan toan.
Sau thi nghiém, thiy khéi lugng binh dung dung dich brom ting 5,6 gam, dong thoi thoat ra
2,24 lit mot chét khi.

Mit khéc, néu dot chéy hoan toan 6,72 lit hdn hop X thdy tao ra 22 gam khi CO, va 10,8
gam H0. Biét cac thé tich khi do & diéu kién tiéu chuén.

Xéc dinh cong thirc phén tir cia hai hidrocacbon va tinh thanh phf?ln phz‘?m tram vé thé
tich ctia chiing trong hdn hop X.

---------------------------------- 5 (2
- Thi sinh khong duoc st dyng tai liéu;
- Gidm thi khong gidi thich gi thém.
Ho VA €0 thi Sinh: ... .. .. oo oeie i e SO DA AN e
Chitkp ciia gidm thi I:...... .:..................... Chit kp ctia gidm thi 27 (/ﬁf‘/ﬁgl.’[ﬁg.ﬂm
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